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Câu 1: (3.0điểm)Cho tải 1 pha tiêu thụ công suất tác dụng P = 15KW, hệ số công suất cosφ = 0,6. Biết nguồn cung cấp đến tải có áp hiệu dụng V = 220V, tần số f = 50Hz. Tính giá trị điện dung C đấu song song với tải để nâng hệ số công suất đến giá trị cosφ’ = 0,9 trong trường hợp cosφ’ trễ?
Câu 2: (3.0điểm) Cho một mạch điện ba pha, nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác như hình 1 
                      [image: ]
                                                   Hình 1
     Điện áp pha của nguồn là 220V, tổng trở pha tải = 4+3j (Ω). Tính:
a) Điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây của tải.
b) Công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến trên tải ba pha.












Câu 3: (3.0 điểm) Cho mạch điện như hình 2
[image: D:\pp giai machdien\phuong-phap-dong-vong.jpg]
                                                       Hình 2
Biết R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, R3 = 10Ω, R5 = 20Ω, E1= 30V, J4 = 2A. Tính các dòng điện I1, I2, I3, I5 trong mạch điện trên?
Câu 4: (1.0 điểm) Áp dụng định luật Kirchhoff 2 để viết phương trình cho mạch điện sau?
                                [image: ]
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NỘI DUNG
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	Trường hợp sau khi bù tải tổng có tính cảm ( cosφ’ trễ)
QC = P.(tgφ – tgφ’)

tgφ = 

tgφ’ = 

QC = 15000.(1,33 – 0,48) = 12750VAR
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	Nguồn nối hình sao: Vd = Vp = 220 = 380 (V)
Tải nối hình tam giác Vp = Vd = 380 (V)
Dòng điện pha của tải: 
Tải nối hình tam giác: Id = Ip = 76 (A)
Công suất tác dụng ba pha: 
P3pha = 3R2= 3.4.762 = 69312 (W)
Công suất phản kháng ba pha: 
Q3pha = 3X2= 3.3.762 = 51984 (VAR)
Công suất biểu kiến ba pha: 
S3pha = 3.Vp.Ip = 3.380.76 = 86640 (VA)
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	R1.Ia + R2.(Ia - Ib) = E1
→ (R1 + R2).Ia – R2.Ib = E1(1)
R3.Ib + R5.(Ib + J4) – R2.(Ia - Ib) = 0          
→ -R2.Ia + (R2 + R3 +R5).Ib = -R5.J4              (2)
(1): 20.Ia  – 15.Ib = 30
(2)-15.Ia + 45.Ib = -40
Từ (1) và (2) ta cóIa = 1.11
                               Ib = - 0.51
[bookmark: _GoBack]Vậy I1 = Ia = 1.11A
        I2 = Ia – Ib = 1.62A
        I3 = Ib = - 0.51A
        I5 = Ib + J4 = 1.49A
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	- va + v1 + vb + v2 + v3 = 0
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